TRƯỜNG THPTTX PHƯỚC LONG   

  ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM 2011-2012

Tổ Sinh – CN





MÔN :  SINH HỌC 10








Thời gian 45 phút
Họ và tên: ……………………………..     Lớp: …………………………….
 Đề ra
Câu 1.  Trình bày các đặc điểm chính của chu kỳ tế bào ? (2đ)
Câu 2.  Trình bày đặc điểm của nuôi cấy không liên tục ? (3đ)
Câu 3.  So sánh quá trình nguyên phân với  giảm phân ? (3đ)
Câu 4.  Ở một loài có bộ NST 2n = 16. Có 10 TB sinh trứng tiến hành quá trình giảm phân .(2đ) 
a. Tính số trứng và số thể tiêu biến tạo thành ? 
b. Tính tổng số NST bị tiêu biến không tham gia vào thụ tinh ? 
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Đề 2

Câu 1 : 2 đ

- định nghĩa . 0,5 đ

- gồm 2 giai đoạn : kỳ trung gian và quá trình nguyên phân

- kỳ trung gian : nêu đặc điểm của 3 pha G1 , S , G2 mỗi pha 0,5 đ
Câu 2 : 3 đ
- nêu định nghĩa nuôi cấy không liên tục, 1 đ
- nêu đặc điểm của 4 pha, mỗi pha 0,5 đ
Câu 3 : 3 đ
- điểm giống: 1 đ
- điểm khác , mỗi ý 0,25 đ
Nguyên phân






giảm phân
- xảy ra ở mọi tế bào





- chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục chín
- 1 lần phân bào





- 2 lần phân bào

- không có hiện tượng bắt chéo và trao đổi đoạn

-  có hiện tượng bắt chéo và trao đổi đoạn

- từ một TB mẹ 2n, tạo 2 TB con giống nhau, mỗi TB
- từ  một TB mẹ 2n, tạo 4 TB con, mỗi TB 

 con chứa bộ NST 2n





chứa bộ NST n

câu 4 

a.  – số trứng 10

- số thể tiêu biến 30 : 1 đ
b. tổng số NST   240. 1 đ
